
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày         tháng         năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn 

trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Nghị định 

số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành 

nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ Biên bản số 07/BB-TTK ngày 07/3/2023 của Tổ thư ký xét cấp, cấp lại 

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 03 cá nhân đủ tiêu chuẩn, gồm các cá nhân sau: 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trƣởng các phòng: Quản lý hành nghề y dƣợc tƣ nhân; Nghiệp vụ 

Y, Thanh tra Sở Y tế; Tổ chức - Hành chính và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./.                                                                                                                                
                                                                                                                                                  
 

 

Nơi nhận: 
 - Nhƣ Điều 3; 
 - Lãnh đạo Sở Y tế; 
 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế; 
 - Website Sở Y tế; 

 - Lƣu: VT, QLHNYDTN. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thế Bừng 

  
 



DANH SÁCH 

CÁC CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP THAY ĐỔI PHẠM VI TRONG CCHN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT  ngày         tháng 3 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang). 

 

STT Họ tên Ngày sinh 

Số 

CMND/CCC

D 

Ngày cấp 
Nơi 

cấp 

Đối 

tượng 

cấp 

Địa chỉ 

thường trú 

CCHN KB, CB 

đã được cấp; 

Văn bằng 

chuyên môn. 

Thời gian 

thực hành 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn được 

thay đổi 

1.  

PHAN THỊ 

THU HIỀN 

 

01/11/1992 024192005728 06/9/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cử 

nhân kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Xã Đức 

Giang, huyện 

Yên Dũng, 

tỉnh Bắc 

Giang 

CCHNKCB số 

007286 do Sở Y 

tế Bắc Giang cấp 

ngày 19/7/2019. 

Phạm vi: KTV xét 

nghiệm. 

09/11/2021: 

Trƣờng đại học 

Trà Vinh: Cử 

nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

01/5/2022-

31/01/2023: 

Khoa xét 

nghiệm - 

TTYT huyện 

Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

2.  

NGÔ VĂN 

ĐOÀN 

 

19/8/1987 024087002953 27/4/2021 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cử 

nhân kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Xã Tân Tiến, 

thành phố 

Bắc Giang, 

tỉnh Bắc 

Giang 

CCHNKCB số 

007287 do Sở Y 

tế Bắc Giang cấp 

ngày 19/7/2019. 

Phạm vi: KTV xét 

nghiệm. 

09/11/2021: 

Trƣờng đại học 

Trà Vinh: Cử 

nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

01/5/2022-

31/01/2023: 

Khoa xét 

nghiệm - 

TTYT huyện 

Yên Dũng, 

Bắc Giang 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 



3.  

TRƢƠNG 

ĐỨC 

LUÂN 

 

10/6/1987 024087012215 09/01/2022 

Cục 

Cảnh 

sát 

quản lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội 

Cao 

đẳng 

điều 

dƣỡng  

Xã Đoan Bái, 

huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Giang 

CCHNKCB số 

004372 do Sở Y 

tế Thái Nguyên 

cấp ngày 

17/11/2015. Phạm 

vi: KB, CB đa 

khoa thông 

thƣờng. 

12/10/2021: 

Trƣờng cao đẳng 

công nghệ y dƣợc 

Việt Nam: Cao 

đẳng điều dƣỡng 

02/5/2022-

02/02/2023: 

Khoa Ngoại - 

Sản, BVĐK 

Sơn Uyên, 

Hiệp Hòa, Bắc 

Giang 

Quy định tại 

Thông tƣ liên 

tịch số 

26/2015/TTLT

-BYT-BNV 

ngày  07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

điều dƣỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y   
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